         SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG THPT LỘC THÁI
                                                                                   Độc Lập – Tự do – Hạnh -  Phúc

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                               Lộc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2021
DANH SÁCH
HỌC SINH THAM GIA HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
NĂM HỌC 2020 - 2021
(Kèm theo Thông báo số Thông báo số 06/TB-THPTLT ngày 19/01/2021 của Trường THPT Lộc Thái)
	STT
	Họ và tên
	Giới

tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	Khối
	Lớp
	Nơi sinh
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Trường đang học
	Ghi chú

	1
	Võ Đại Trí
	Nam
	20/01/2005
	Kinh
	10
	10T
	Bình Phước
	9.7
	Tốt
	THPT Lộc Thái
	

	2
	Đặng Trung Thạch
	Nam
	09/5/2005
	Kinh
	10
	10A1
	Bình Dương
	8.0
	Tốt
	THPT Lộc Thái
	

	3
	Đặng Thị Ngọc Tuyết
	Nữ
	19/8/2005
	Kinh
	10
	10T
	Tây Ninh
	8.7
	Tốt
	THPT Lộc Thái
	

	4
	Võ Thị Thùy Linh
	Nữ
	15/01//2005
	Kinh
	10
	10A2
	Bình Phước
	8.5
	Tốt
	THPT Lộc Thái
	

	5
	Lê Trọng Hữu
	Nam
	14/4/2004
	Kinh
	11
	11T
	Bình Phước
	9.9
	Tốt
	THPT Lộc Thái
	

	6
	Nguyễn Quốc Đạt
	Nam
	24/02/2004
	Kinh
	11
	11D2
	Bình Phước
	9.7
	Tốt
	THPT Lộc Thái
	

	7
	Bùi Thị Thùy Trinh
	Nữ
	12/7/2004
	Kinh
	11
	11A2
	Bình Phước
	9.7
	Khá
	THPT Lộc Thái
	

	8
	Đỗ Thị Ngọc Nhi
	Nữ
	12//6/2004
	Kinh
	11
	11A3
	Bình Phước
	9.9
	Tốt
	THPT Lộc Thái
	

	9
	Đặng Văn Thanh Dũng
	Nam
	18/5/2003
	Kinh
	12
	12A4
	Bình Dương
	9.4
	Tốt
	THPT Lộc Thái
	

	10
	Nguyễn Văn Thành
	Nam
	04/7/2003
	Kinh
	12
	12A4
	Bình Phước
	9.1
	Tốt
	THPT Lộc Thái
	

	11
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Nữ
	05/02/2003
	Kinh
	12
	12D2
	Bình Phước
	9.6
	Khá
	THPT Lộc Thái
	

	12
	Nguyễn Trần Hoàng Nhi
	Nữ
	12/11/2003
	Kinh
	12
	12A5
	TPHCM
	8.7
	Tốt
	THPT Lộc Thái
	


                          












       KT. HIỆU TRƯỞNG
















Phó Hiệu trưởng
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Trần Hồng Phước

